
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 106 Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DẦU CÔNG NGHIỆP HUY PHÁT

0109818812

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa; 
- Bán buôn chè, chè sâm; 
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thực phẩm khác.

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Khai thác và thu gom than cứng 0510

15. Khai thác và thu gom than non 0520

16. Khai thác dầu thô 0610

17. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DẦU CÔNG NGHIỆP HUY 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869660699 
Email:

Fax:
Website:
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18. Khai thác quặng sắt 0710

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, 
chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh và không hoạt động tại trụ 
sở).

8230

20. Quảng cáo 7310

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến như rau, hoa quả khô. 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột như 
mỳ, phở, bún, cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa 
nem; 
- Thực phẩm khác như: cà phê bột, cà phê hoà tan, chè, thực 
phẩm chức năng, các loại hạt vỏ cứng.

4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

24. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

25. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

26. Khai thác và thu gom than bùn 0892

27. Khai thác muối 0893

28. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

31. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

32. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

33. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

34. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

35. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

36. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

37. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

38. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

39. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
 (không hoạt động đấu giá)

4774

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

41. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUANG 
HUY     

Việt 
Nam

Thôn Tân Lập, Xã 
Tân Thượng, Huyện 
Văn Bàn, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

1.710.000.000 95,000 063518536 

2 NGÔ MINH 
HOẠT

Việt 
Nam

Tổ 7 khu 5, Phường 
Quang Hanh, Thành 
phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

90.000.000 5,000 101249043

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn; 
- Quán ăn tự phục vụ.

5610

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

44. Đại lý du lịch 7911

45. Thu gom rác thải không độc hại 3811

46. Thu gom rác thải độc hại 3812

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

48. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

49. Tái chế phế liệu 3830

50. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

51. Xây dựng nhà để ở 4101

52. Xây dựng nhà không để ở 4102

53. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

54. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

55. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4771

56. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

57. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dầu công nghiệp

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       063518536
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Lập, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 106 Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HUY     Nam

02/02/2000 Kinh Việt Nam

23/04/2015 Công an tỉnh Lào Cai 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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